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QUYẾT ĐỊNH

Về một số cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996

 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 về dự toán ngân sách

Nhà nước năm 1996, Thủ tướng Chính phủ quyết định một số cơ chế, biện pháp quản lý và

điều hành ngân sách Nhà nước như sau:

 

I- PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

Trong khi chờ ban hành Luật Ngân sách Nhà nước, để thực hiện ổn định nguồn thu, nhiệm vụ

chi cho các địa phương trong 2 năm 1996 - 1997, tạo điều kiện cho chính quyền các cấp chủ

động quyết định kế hoạch và điều hành ngân sách của mình, chế độ phân cấp quản lý ngân

sách hiện hành được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Về nhiệm vụ chi:

a) Chuyển nhiệm vụ chi bổ sung vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước địa phương về ngân

sách Trung ương.

b) Bổ sung một số nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương như sau:

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phúc lợi, xã hội (bệnh viện, trường học,

công viên...) bằng nguồn thu xổ số kiến thiết.

Những tỉnh có số thu về xổ số kiến thiết từ 20 tỷ đồng trở xuống, được dùng toàn bộ; những

tỉnh có số thu trên 20 tỷ đồng, được dùng một phần để đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp

các công trình phúc lợi xã hội, phần còn lại để cân đối chi sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá,

xã hội của địa phương.

Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng 45% số thu thuế sử dụng đất nông

nghiệp trồng lúa.
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Chi trợ cấp tiền bơm nước tiêu úng vượt định mức và hỗ trợ hụt thu thuỷ lợi phí.

c) Những nhiệm vụ chi không quy định tại điểm (1a) và (1b) trên đây, tiếp tục thực hiện như

chế độ phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Về nguồn thu:

a) Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, bao gồm:

Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

Thuế nhà, đất;

Tiền thuê đất (không kể tiền thuê đất, mặt nước đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài);

Tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

Thu giao quyền sử dụng đất;

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

Thuế môn bài;

Thuế sát sinh;

Lệ phí trước bạ;

Thu khác từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh;

Thu phí và lệ phí địa phương;

Thu khác của Ngân sách địa phương (không kể thu về tiền sử dụng vốn ngân sách, thu hoàn

vốn và thu khác từ doanh nghiệp Nhà nước).

b) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết chung, gồm:

Thuế doanh thu;

Thuế lợi tức (trừ thuế lợi tức của các đơn vị hạch toán toàn ngành);

Thuế thu nhập (trừ thuế thu nhập của công nhân dầu khí);

Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên nước thuỷ điện Hoà Bình);

Thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

c) Nguồn bổ sung từ Ngân sách Trung ương: nếu các khoản thu ngân sách địa phương được

hưởng theo quy định tại điểm (2a) và (2b) trên đây không đảm bảo được nhiệm vụ chi được



giao thì ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương.

d) Các khoản thu từ hoạt động khai thác dầu thô và các khoản thu không quy định tại điểm

(2a) và (2b) trên đây được nộp 100% vào ngân sách Trung ương.

Giữ ổn định trong 2 năm 1996 - 1997 nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, các khoản thu ngân

sách địa phương được hưởng 100%, tỷ lệ chung các khoản thu điều tiết; trong trường hợp có

biến động lớn về thu, chi do yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến ngân sách các cấp, Chính

phủ sẽ xem xét điều chỉnh lại quan hệ phân cấp giữa các cấp ngân sách.

Đối với những địa phương có khó khăn, số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách

địa phương trong năm 1997 sẽ được xem xét điều chỉnh theo khả năng của ngân sách Nhà

nước.

 

II- ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

1. Về thu ngân sách Nhà nước:

Bộ Tài chính nghiên cứu cải cách hệ thống chính sách thuế trình Chính phủ quyết định theo

Nghị quyết của Quốc hội; hướng dẫn thực hiện các Luật thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ

họp thứ 8, Quốc hội khoá IX; điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối

với một số nhóm, mặt hàng phù hợp với chính sách xuất, nhập khẩu, điều tiết tiêu dùng và

tăng thu cho ngân sách; từng bước thực hiện chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

(CEPT) cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), trên cơ sở đảm bảo nguồn thu của ngân

sách, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, tạo điều kiện khuyến khích chuyển giao kỹ thuật, đổi

mới công nghệ sản xuất trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, và thu hút đầu tư nước

ngoài.

Cơ quan thuế, hải quan cải tiến phương pháp quản lý thu và nâng cao hiệu lực bộ máy thu

thuế, thu phí và lệ phí; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác

thanh tra, kiểm tra chống thất thu, nhất là những khu vực còn thất thu nhiều và còn tiềm năng

thu, như khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, xuất nhập khẩu, xí nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài và nhà, đất. Tổ chức tuyên truyền và công khai mức thuế từng hộ sản xuất, kinh doanh,

nâng cao tính tự giác nộp thuế cho Nhà nước.



Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động xổ số kiết thiết, giảm mức thưởng đối với giải cao nhất,

cải tiến hình thức hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng chơi số đề; giao chỉ tiêu thu về xổ số

kiến thiết phù hợp với tình hình của từng địa phương.

2. Về chi ngân sách Nhà nước:

Cơ quan tài chính cấp phát kinh phí đều trong năm theo tiến độ thực hiện công việc (kể cả số

bổ sung theo kế hoạch từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới), chấm dứt tình trạng cấp

phát dồn vào cuối năm. Trường hợp thu chưa kịp yêu cầu chi, Bộ Tài chính vay tạm ứng của

Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tiến độ chi theo kế hoạch của các Bộ, ngành và địa phương

và phải hoàn trả lại trong năm. Những khoản chi đã ghi kế hoạch và có nguồn thu đảm bảo,

phải thực hiện kịp thời, không được tuỳ tiện cắt giảm.

Tiếp tục đình chỉ chi xây dựng mới trụ sở, mua sắm ô tô ở các cơ quan hành chính sự nghiệp,

cơ quan Đảng và đoàn thể sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp phát. Những trường

hợp thật sự cần thiết, phải được Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra về nhu cầu

và nguồn kinh phí để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Các doanh nghiệp Nhà nước tự quyết định việc mua sắm ô tô con bằng vốn Nhà nước để phục

vụ công tác theo chế độ quản lý vốn hiện hành trên tinh thần quán triệt chủ trương tiết kiệm

của Đảng và Nhà nước.

Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết

của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu. Sau

khi nhận được kế hoạch chi ngân sách cả năm, thủ trưởng đơn vị phải có phương án tiết kiệm

báo cáo cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính và công bố cho toàn thể cán bộ, các tổ chức đoàn

thể trong cơ quan, đơn vị biết, thực hiện; số tiết kiệm được để lại cho đơn vị bố trí thực hiện

các nhiệm vụ cần thiết, có hiệu quả thiết thực mà khả năng ngân sách đầu năm chưa đáp ứng

được. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm đối với những khoản chi sai chế độ, làm thất

thoát kinh phí và những khoản chi lãng phí, phô trương hình thức.

Chỉ bố trí chi trong phạm vi nguồn thu chắc chắn và trong kế hoạch đã được giao; nếu thu

không đạt kế hoạch, phải kiên quyết giảm chi tương ứng. Không bố trí chi khi không có

nguồn thu đảm bảo; đối với các chế độ cần sửa đổi, bổ sung làm giảm thu hoặc tăng chi ngân

sách Nhà nước, các Bộ, ngành phải nghiên cứu kỹ và trình các cấp có thẩm quyền ban hành


